
SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HÒA AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ……./TB-TTYT Hòa An, ngày …… tháng 7 năm 2025 

  
 

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị / Các công ty báo giá 

Trung tâm y tế huyện Hòa An có nhu cầu tiếp nhận báo giá thẩm định Trang 

thiết bị Công nghệ thông tin để phục công tác mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 

nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin triển khai Hồ sơ 

bệnh án điện tử với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

2. Thông tin nhận báo giá:  

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Tài chính kế toán  

Số điện thoại: 0263 860 096. 

Địa chỉ gmail: Ttythoaan@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ và Tài chính kế toán – Trung tâm y tế huyện Hòa An. 

- Địa chỉ: Xóm 1 Bế Triều, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 18 tháng 7 năm 2025 đến trước 

ngày 28 tháng 7 Năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Mẫu báo giá (Phụ lục I) 

2. Danh mục hàn hóa phải được ký và đóng dấu của người đại diện đơn 

vị /công ty. 

Kính mời đơn vị/công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu đề nghị liên hệ và 

gửi báo giá về địa chỉ trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu:VT,Phòng TCHC&TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

   

Nông Quang Trung 



PHỤ LỤC I: MẪU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý trung tâm bảng báo giá chi tiết như 

sau:  

1. Báo giá hàng hóa 

 

STT Nội dung Đơn vị tính Đơn giá 

(VAT) 

Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ….. ngày, kể từ ngày ….tháng ….năm 

…. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tai liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 

khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

.                       

 ………….., ngày ….tháng …. năm …… 

Đại diện hợp pháp của công ty/đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên công ty: 

Địa chỉ: 

Số ĐT:  

Chúng tôi xin báo giá tới quý cơ quan các mặt hàng sau: 

PHỤ LỤC II: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Ghi chú 

1 

Thiết bị sinh 

trắc học 

– Đầu đọc vân tay + SDK kèm theo 

– Kết nối với máy tính qua cổng USB, dùng để lấy mẫu 

– Đèn xanh + tiếng beep báo đọc thành công 

– Hỗ trợ Win XP, Win7,Win8, 32/64 bit 

– Kích thước: 110 x 90 x 40. Nặng : 100 g 

– Dùng để quản lý khách hàng, nhân viên 

Chiếc 7   

2 

Máy in mã vạch Phương thức in nhiệt tiên tiến - sử dụng ribbon mực  

Chất lượng in sắc nét 

Linh hoạt khi sử dụng 

Sản phẩm sử dụng loại decal thường. Các cỡ giấy và chất 

liệu giấy khác ( PVC, Xi Bạc ) vui lòng liên hệ đặt hàng 

Mã giấy đề xuất : GIAY180 (86x50), GIAY181 

(86x25),GIAY182 (65x25 ),GIAY047(35x22), GIAY062 

(50X30) 

Chiếc 1   

3 

Máy Scan Khổ giấy A4/A5 Tốc độ 30ppm/60ipm Scan hai mặt Có 

ADF Không Độ phân giải - Độ phân giải quang học :Lên 

đến 600 dpi × 600 dpi - Độ phân giải nội suy: Lên đến 

1,200 dpi × 1,200 dpi Cổng giao tiếp USB Mô tả khác - 

Chế độ quét màu 2 mặt, Khay ADF 20 tờ - Bộ nhớ 

256MB, Scan trực tiếp từ USB - Khe scan thẻ nhựa; Nút 

chuyển chức năng (chuyển scan A4 sang scan thẻ nhựa) - 

Phím chức năng có thể gán (Dễ dàng cấu hình và gán 

Chiếc 1   



STT Nội dung Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Ghi chú 

chức năng scan cho các phím chức năng trên ADS-1300 

bằng cách sử dụng iPrint&Scan desktop hoặc Remote 

Setup) - Cấp nguồn bằng 2 cách: Cáp USB type-C (3.2 

Gen1), Adapter - Khay đỡ giấy ra (tùy chọn mua thêm) - 

Bộ KIT Adapter LK-1001C (tùy chọn mua thêm) - Công 

suất 1000 tờ/ngày Kích thước 288 mm × 101 mm × 85 

mm Trọng lượng 1.37 kg 

4 

Máy tính xách 

tay 

 Intel Core i5.1334U/ RAM 8GB/ 512GB SSD/Intel UHD 

Graphics/13-14 inch FHD/ Dos /Đen 

 

Chiếc 1   

5 Máy tính bảng 

Công nghệ màn hình : TFT 

Độ phân giải : 1340 x 800 (WXGA+) 

Kích thước màn hình : 8.7”, TFT LCD 

Hệ điều hành & CPU : 

Hệ điều hành : Android 

Tốc độ CPU : 8 nhân, 2.2GHz, 2GHz 

Bộ nhớ & Lưu trữ : 

RAM : 4 GB và Bộ nhớ trong 64 GB 

RAM : 8 GB và Bộ nhớ trong 128 GB 

Thẻ nhớ ngoài MicroSD (lên đến 1TB) 

Chụp ảnh & Quay phim : 

Camera sau : 8.0 MP 

Tính năng camera sau : FHD (1920 x 1080)@30fps 

Camera trước : 2.0 MP 

Kết nối : 

SIM : 1 Nano SIM, hỗ trợ 4G LTE 

Thực hiện cuộc gọi : Có 

Wifi : 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 

GPS : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS 

Chiếc 2   



STT Nội dung Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Ghi chú 

Bluetooth : Bluetooth 5.3 

Jack tai nghe : 3.5mm Stereo 

Thiết kế & Trọng lượng : 

Kích thước : 211.0 x 124.7 x 8.0 

Trọng lượng : 332g 

Pin & Sạc : 

Dung lượng pin : 5100 mAh 

Bộ sản phẩm gồm: Sách hướng dẫn, Cây lấy sim, Hộp 

máy, Cáp Type C – Type C 

6 

Hệ thống tường 

lửa (đảm bảo an 

toàn mạng cấp 

độ 3 theo Nghị 

định 

85/2016/NĐ-

CP) 

FG-80F FortiGate-80F 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP 

shared media WAN ports 
Bộ 1   

7 

Thiết bị máy 

chủ cài đặt hệ 

thống bệnh án 

điện tử liên 

thông cơ sở dữ 

liệu khám chữa 

bệnh 

Máy chủ 

Dell PowerEdge RAID Controller S150 

1 x Intel® Xeon E-2334 (8 core , 8MB Cache, 3.40GHz, 

65W) R250 

1 x Bộ nhớ RAM 16GB DDR4 3200MHz ECC 

Unbuffered DIMM 

1 x Ổ Cứng HDD DELL 2TB 3.5inch 7.2K SATA 6Gb/s 

DVD+/-RW Slim 8X 9.5mm Internal Drive 

Bộ 1   

8 Modul Quang 

Module quang GSFP-1310-20-SMF 

· Single mode double fiber 

· LC port 

· 1310nm sending, and 1310nm receiving 

· Transmission distance up to 20 km 

Chiếc 6   



STT Nội dung Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Ghi chú 

9 

Switch mạng 24 

cổng quang 

 

Switch mạng 24 cổng: 

Giao diện cổng kết nối:  

+ 24 x 1 GbE POE 

+ 2 x 1 GbE uplink 

+ 4 x 1 GbE SFP/SFP+ 

- PoE: Hỗ trợ tiêu chuẩn IEEE802.3at và IEEE802.3af.  

- Tổng công suất nguồn PoE: 370W 

-24 cổng POE 10/100/1000Base-T 

4 cổng SFP+ 1/10G, 1 cổng quản lý RS232 

-Cổng 1-24 hỗ trợ 10/100/1000Base-T(x), tự động tương 

thích, chế độ Full/half duplex, tự động kết nối MDI/MDI-

X. 

-Cổng SFP:Tùy chọn giao diện quang 1/10G SFP+, Tùy 

chọn module quang (single-mode / multi-mode, single 

fiber / dual fiber optical module. LC). 

-Cáp quang/khoảng truyền:Multi mode: 850nm / 0 ~ 

500M, 0 ~ 300M (10G); single mode: 1310nm / 0 ~ 

40KM, 1550nm/ 0 ~ 120KM; 

-Tốc độ chuyển tiếp @64byte:107.14Mpps 

-Quản lý POE:Total power limit of PoE power supply 

PoE output power allocation, off& af &at;PoE output 

priority configuration; PoE working status Delay start of 

power supply; 

Chiếc 1   

10 Tủ Rack 

Kích thước : 210 x 60 x 100 cm 

Toàn bộ tủ được làm bằng thép dầy 1.0mm - 1,5mm và 

được sơn tĩnh điện chống gỉ. 

Kết cấu hàn liền , được lắp khóa an toàn, cánh trước bằng 

sắt. 

Phụ kiện bao gồm, 02 quạt thông gió, 01 ổ điện 3 chấu, 04 

Chiếc 1   



STT Nội dung Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Ghi chú 

bánh xe 

Màu sơn: Đen, trắng 

11 

Thiết bị: 

Phòng cháy 

chữa cháy cho 

phòng máy chủ 

Trang bị thiết bị phòng máy đáp ứng TT54: 

1. Bình chữa cháy (CO2) 

2.  thiết bị báo nhiệt   

3.  thiết bị báo khói  

4. chuông báo cháy  

5. thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm 

6. Camera giám sát 

Bộ 1   
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